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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo nghề 

và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

      ôi là người may mắn được phục vụ dạy học trong nghề sửa chữa ô tô nhiều 

năm, tôi hiểu nguyện vọng đa số của học sinh và người sử dụng ô tô, muốn có 

bộ sách giáo trình tốt đáp ứng yêu cầu tìm hiểu về kỹ thuật sửa chữa ô tô. Bộ 

giáo trình này có thể đáp ứng phần nào cho học sinh và bạn đọc đầy đủ những 

điều muốn biết về kỹ thuật sửa chữa ô tô. 

 ể phục vụ cho học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức 

cơ bản cả về lý thuyết và thực hành kiểm tra sửa chữa Pan ô tô. Với mong muốn 

đó giáo trình được biên soạn, nội dung giáo trình bao gồm bảy bài:  

 B i 1: Sử  chữ  P   động cơ xăng dùng chế hò  khí 

 B i 2: Sử  chữ  P   động cơ diesel 

 B i 3: Sử  chữ  P   củ  hệ thống điện ôtô 

 B i 4: Sử  chữ  P   gầm ôtô 

Kiến thức trong giáo trình được biên soạn theo chương trình dạy nghề 

được trường  ao đ ng nghề  à  am phê duyệt, sắp xếp logic từ hiện tượng, 

nguy n nh n hư h ng,phương pháp kiểm tra và sửa chữa các hư h ng đến cách 

ph n tích các hư h ng, và quy trình thực hành sửa chữa. Do đó người đọc có thể 

hiểu một cách dễ dàng.  

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh kh i sai sót, tác giả 

rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để lần xuất bản sau giáo 

trình được hoàn thiện hơn.  

   à  am, ngày…..tháng…. năm 2021 

  Tham gia biên soạn 

 1 KS. Phan  ưng  ong Chủ biên 

 2 ThS. Nguyễn  ình  oàng  ồng chủ biên 

 3 KS.  guyễn  uang  iển Thành viên 

 4 KS.  inh văn  ào Thành viên 

 5 KS.  rần  ăn  hịnh Thành viên 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 
 

         

                                                          Trang 

LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................... 3 

B i 1: SỬ    Ữ  P    Ộ    Ơ XĂ   DÙ     Ế  Ò    Í ........... 8 

1.1.  hái niệm P n ôtô ........................................................................................ 8 

1.2.  iện tƣợng, nguyên nhân hƣ hỏng v  phƣơng pháp sử  chữ  P n động 

cơ xăng .................................................................................................................. 8 

1.2.1. Khởi động động cơ khó nổ hoặc không nổ được. .................................... 8 

1.2.2  ộng cơ khởi động được nhưng chạy một lúc lại chết máy ................... 25 

1.2.3  ộng cơ chạy không ổn định .................................................................. 28 

1.2.4  ộng cơ chạy yếu ................................................................................... 29 

1.2.5  ộng cơ không chạy chậm được ............................................................ 30 

1.2.6.  ộng cơ bị nóng quá .............................................................................. 31 

1.2.7.  ộng cơ đang chạy bị chết ..................................................................... 35 

1.2.8.  ộng cơ đang làm việc có tiếng k u và gõ ............................................ 35 

1.2.9.  ộng cơ làm việc hao xăng. .................................................................. 36 

B i 2: SỬ    Ữ  P    Ộ    Ơ DIEZE  ............................................... 38 

2.1.  iện tƣợng, nguyên nhân s i hỏng v  phƣơng pháp sử  chữ  p n động 

cơ diêzen ............................................................................................................. 38 

2.2. Phát hiện, sử  chữ  P   thƣờng gặp củ  động cơ diesel ...................... 38 

2.2.1.  ộng cơ khó khởi động hoặc không khởi động được ........................... 38 

2.2.2.  ộng cơ khởi động được nhưng chạy một lúc lại chết máy .................. 44 

2.2 3.  ộng cơ chạy không ổn định ................................................................. 51 

2.2.4.  ộng cơ chạy yếu .................................................................................. 52 

2.2.5.  ộng cơ bị quá nóng ................................................................................ 52 

2.2.6.  ộng cơ đang chạy bị chết máy ............................................................. 56 

2.2.7.  ộng cơ đang làm việc có tiếng k u và gõ ............................................ 56 

2.2.8.  ộng cơ phun khói không bình thường. ................................................ 56 

BÀI 3. SỬ    Ữ  P    Ủ   Ệ T Ố    IỆ  ÔTÔ ............................. 59 

3.1.  iện tƣợng, nguyên nhân hƣ hỏng v  phƣơng pháp ki m tr  sử  chữ  

p n điện ôtô: ...................................................................................................... 59 

3.1.1.  iện tượng và nguy n nh n ................................................................... 59 

3.2.1.  ộng cơ khó khởi động hoặc không khởi động được ........................... 59 

3.2.2.  ộng cơ chạy yếu .................................................................................. 64 

3.2.5. Phán đoán hư h ng về điện qua trạng thái ampe kế .............................. 65 

B I 4. SỬ    Ữ  P    Ầ  ÔTÔ ............................................................. 67 

4.1.  iện tƣợng, nguyên nhân v  phƣơng pháp sử  chữ  p n gầm ôtô ...... 67 

4.2. Sử  chữ  các p n thƣờng gặp: .................................................................. 67 

4.2.1.  y hợp .................................................................................................... 67 

4.2.2.  ộp số .................................................................................................... 70 

4.2.3.  rục truyền động các đăng làm việc bị rung giật, k u .......................... 75 

4.2.4  ầu chủ động .......................................................................................... 76 

4.2.5.  ệ thống lái ............................................................................................ 85 

4.2.6.  ệ thống phanh ...................................................................................... 89 



 

 

 

 

 

 

 

5 
 

T I  IỆU T      Ả : ............................................................................. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 I   TRÌ    Ô  U  

Tên mô đun:  i m tr  v  sử  chữ  p n ô tô  

   số mô đun:    27 

Vị trí, tính chất, ý nghĩ  v  v i trò củ  mô đun:  

-  ị trí: mô đun được thực hiện sau khi học xong các môn học và mô đun sau: 

 iáo dục thể chất;  iáo dục quốc phòng;  goại ngữ;  ơ kỹ thuật;  ật liệu cơ 

khí;  ẽ kỹ thuật  hực hành nguội cơ bản;  hực hành hàn cơ bản; Kỹ thuật 

chung về ô tô; Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật; điện kỹ thuật, điện tử cơ 

bản, sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; chính trị; pháp luật; 

sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống làm mát; sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhi n 

liệu động cơ xăng; sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhi n liệu động cơ diesel;  

-  ính chất:  ô đun chuy n môn nghề bắt buộc. 

-   ngh a, vai trò của mô đun: cung cấp cho người học các kiến thức l  thuyết 

li n quan đến hiện tượng, nguy n nh n hư h ng, phương pháp kiểm tra và sửa 

chữa các hư h ng đến cách ph n tích các hư h ng và quy trình thực hành sửa 

chữa.  ướng d n thực hiện các kỹ năng kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa các 

nguy n nh n g y ra hư h ng 

  ục tiêu mô đun 

-  ề kiến thức:  

 + Phát biểu được các khái niệm, ph n loại pan ô tô. 

 +  rình bày được các hiện tượng, nguy n nh n hư h ng, các phương pháp 

kiểm tra và sửa chữa các pan của ô tô. 

-  ề kỹ năng: 

 + Phát hiện được và sửa chữa nhanh chính xác các pan thông thường của 

ô tô 

 +  ử dụng đúng, hợp l  các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm 

bảo chính xác và an toàn. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 +  ó khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để hoàn thành 

công việc kiểm tra phát hiện và sửa chữa các hiện tượng hư h ng tr n động cơ ô 

tô đảm bảo y u cầu kỹ thuật.  

 +  iếp nhận và sử các vấn đề chuy n môn trong phạm vi của nghề, chịu 

trách nhiệm cá nh n và trách nhiệm đối với nhóm.  ảm bảo an toàn và vệ sinh 

công nghiệp 
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 +  ánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực 

hiện của các thành vi n trong nhóm. 

  ội dung củ  mô đun:  
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Bài 1: SỬ    Ữ  P    Ộ    Ơ XĂ   DÙ     Ế  Ò    Í 

Mã bài: M  27-01 

Giới thiệu: 

 ể có thể kiểm tra và khắc phục các nguy n nh n g y ra hư h ng, Với 

mục đích để cho người học sau khi ra trường có được một kiến thức tổng thể khi 

làm việc với các m u xe khác nhau.  ể thực hiện được mục ti u đó bạn đọc có 

thể tham khảo nội dung sau: 

 ục tiêu   i h c:                   

- Phát biểu được khái niệm về PAN ôtô. 

- Phát biểu được hiện tượng, nguy n nh n các P   thường gặp của động cơ xăng. 

-  ửa chữa các P   động cơ xăng đúng qui trình, đúng phương pháp và đúng ti u 

chuẩn kỹ thuật. 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học vi n. 

 ội dung chính 

1.1.  hái niệm P n ôtô 

    -  à mọi nguy n nh n làm cho xe không hoạt động được hoặc hoạt động 

không ổn định. 

1.2.  iện tƣợng, nguyên nhân hƣ hỏng v  phƣơng pháp sử  chữ  P n động 

cơ xăng 

1.2.1.  hởi động động cơ khó nổ hoặc không nổ đƣợc. 

a. Nguyên nhân: 

* Đối với hệ thống điện 

- Do thời điểm đánh lửa sai. 

- Do bô bin bị h ng. 

- Do hộp đánh lửa bị h ng. 

- Do bộ chia điện h ng. 

- Do tụ điện bị h ng. 

- Do d y cao áp bị h ng. 

- Do  uzi bị h ng. 

- Do d y d n bộ đánh lửa bị đứt, tuột.   

* Đối với hệ thống nhiên liệu 

+  guy n nh n làm cho hỗn hợp quá đậm: 

- Do mức xăng trong buồng phao quá cao. 

- Do kim ba cạnh đóng không kín,phao xăng bị thủng. 

- Do Ríclơ chính bị mòn, van bộ tiết kiệm xăng đóng không kín. 
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- Do các đường ống ch n không nối với chế hoà khí bị hở hoặc van một chiều bị 

tắc. 

- Do bướm gió bị kẹt không mở hết ,bầu lọc gió bị bẩn tắc,áp lực bơm xăng quá 

lớn. 

 +  guy n nh n làm cho hỗn hợp quá loãng: 

- Do các gioăng đệm bị rách không kín, các đầu nối kín bắt không chặt. 

- Do bơm xăng yếu do màng bơm bị trùng rách, van đóng không kín, cần bơm 

máy bị mòn. 

-  ộ chế hoà khí thiếu xăng: điều chỉnh mức xăng thấp quá ,các giclơ bị bẩn tắc. 

* Đối với hệ thống động cơ: 

+ Do điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp sai . 

+ Do áp suất hơi trong buồng cháy nh . 

+  ị hở zoăng mặt máy 

+ Khe hở giữa piston và xi lanh lớn 

+  upáp bị mòn nhiều 

b. Phương pháp sửa chữa PAN 

- Phương pháp kiểm tra và sửa chữa: 

 * Đối với hệ thống điện: 

 - Ki m tr  góc đánh lử : 

 

-  Chuẩn bị dụng  ụ:  

  c quy , d y đấu , đèn chớp. 

Cá h kiểm tr :  ằng đèn hoạt nghiệm  
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- Kẹp một đầu d y màu vàng vào d y cao áp bugi số 1 để lấy tín hiệu điều khiển. 

-  ai d y còn lại:  ột d y kẹp vào cọc dương ắc quy 12 vôn một d y kẹp điện 

 m vào cọc  m ắc quy (d y đ  kẹp vào cọc dương ắc quy, d y đen kẹp vào cọc 

 m ắc quy).  

-  ặt sau của đèn kiểm tra có đồng hồ và kim chỉ góc đánh lửa sớm, ngoài ra 

phía dưới còn có núm điều chỉnh điểm chết tr n (Hình 1.1). 

- Khởi động cho động cơ làm việc ở chế độ không tải để kiểm tra. 

- Phát động cho động cơ tới nhiệt độ làm việc bình thường (75  80
o
C). 

-  hiếu đèn vào puli trục khuỷu để kiểm tra dấu điểm chết tr n điều chỉnh núm 

điều chỉnh cho dấu điểm chết tr n puli và tr n th n động cơ trùng nhau. 

-  uan sát tr n đồng hồ kim chỉ góc đánh lửa sớm đúng quy định của từng loại 

động cơ. 

-  ếu không đúng y u cầu ta cần điều chỉnh lại bằng cách nới l ng đai ốc bắt v  

bộ chia điện vào th n máy sau đó ta xoay v  bộ chia điện cùng chiều quay của 

trục bộ chia điện nếu góc đánh lửa sớm và xoay v  bộ chia điện ngược chiều 

quay của trục bộ chia điện nếu góc đánh lửa là muộn.  au đó tiến hành vặn chặt 

v  bộ chia điện với th n động cơ và tiền hành kiểm tra lại đến khi nào được thì 

thôi. 

-  ếu sai nhiều quá thì y u cầu phải đặt lại lửa  

* Qu  tr nh đ t lửa cho động cơ : 

- Công việ   huẩn bị : 

 ộng cơ xăng là loại động cơ kết hợp hỗn hợp không khí + nhi n liệu 

được đốt cháy bằng tia lửa điện ở bugi.  ệ thống đánh lửa biến dòng điện có 

điện áp 6  hoặc 12  tăng l n 18.000  hoặc 25.000  phóng qua 2 cực của bugi, 

cấp cho xi lanh, đúng thời điểm.  ì vậy:  ông việc đặt lửa cho động cơ chiếm 

vai trò rất quan trọng, không thể thiếu trong quá trình vận hành động cơ quyết 

định tình trạng làm việc tốt hay xấu của động cơ.  à ngoài ra nó còn quyết định 

đến hiệu quả kinh tế trong suốt quá trình động cơ làm việc. 

-  ặt lửa quá sớm hay, quá muộn đều làm cho công suất động cơ bị giảm, lượng 

ti u hao nhi n liệu tăng. 

-  ặt lửa quá sớm g y kích nổ, quá muộn có thể bị b  quãng công suất và g y 

quá nóng. 
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-  goài ra động cơ khó khởi động, nhi n liệu cháy không hết, buồng đốt kết 

nhiều muội than, động cơ nóng g y ra hiện tượng kích nổ, đặt lửa quá sớm còn 

g y mất an toàn cho người khi khởi động bằng tay quay. 

- Dụng cụ cần thiết:  uốc nơ vít, cờ l  các loại, tuýp tháo bu gi... 

-  ìm hiểu động cơ như:  

+  ác định chiều quay động cơ. 

+ Thứ tự nổ, tìm dấu điểm đánh lửa. 

+  ác định chiều quay của truc bộ chia điện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cá  b ớ  tiến h nh:  

Bƣớc 1: Xác định thời đi m đánh lử  củ  máy số 1 

 - Thao tác thực hiện: 

+  háo buzi của máy số 1. 

+ Kết nối áp kế vào lỗ buzi máy số 1 (Hình 1.1) 

                  

Hình 1.1 Kết nối áp kế vào lỗ buzi  

Hình 1.3-Xá  định dấu trên puly 
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+  uay trục khuỷu động cơ thuận chiều kim đồng hồ, quan sát kim của áp 

kế có dịch chuyển và dấu tr n puly trục khuỷu trùng dấu đánh lửa sớm do nhá 

chế tạo quy định
 
tr n th n động cơ thì dừng quay trục khuỷu (Hình 1.2) 

 

H nh 1.2 Dấu đánh lửa trên động cơ 

+  háo áp kế kh i động cơ.  

+  ắp buzi máy số 1. 

 - Yêu cầu kỹ thuật:  

 + Kết nối áp kế kín khít, kim đồng hồ chỉ ở vạch thấp nhất trước khi kết 

nối vào động cơ. 

+  ảm bảo an toàn khi quay trục khuỷu. 

+  ực xiết buzi đủ 20  m. 

* Bƣớc 2:  ặt  ộ chi  điện v o động cơ. 

 - Thao tác thực hiện:  

+  ác định vị trí trục bộ chia điện ở thời điểm đánh lửa của máy số1: 

  oay trục bộ chia điện để cho đầu con quay chỉ vào vị trí cọc cao áp máy 

số 1 đồng thời dấu tr n trục bộ chia điện trùng với dấu tr n th n bộ chia điện   
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H nh 1.3 Dấu trên trục với dấu trên thân bộ chia điện 

  +  ặt th n bộ chia điện vào động cơ. 

 +  ắt vít định vị để li n kết th n bộ chia điện vào động cơ.   

 +  ặt nắp vào bộ chia điện. 

- Yêu cầu kỹ thuật: 

 + Con quay chỉ đúng vị trí cọc cao áp máy số 1. 

 +  ảm bảo xoay được th n bộ chia điện. 

 +  ảm bảo lắp nắp bộ chia điện chắc chắn. 

* Bƣớc 3:  ặt dây c o áp v  kết nối mạch thấp áp 

 - Thao tác thực hiện:  

+  ặt d y cao áp tới buzi theo thứ tự nổ của động cơ và đúng chiều quay 

của trục bộ chia điện. 

+ Kết nối giắc điện thấp áp. 

- Yêu cầu kỹ thuật: 

 + D y cao áp tiếp xúc tốt với buzi. 

 +  ảm bảo chắc chắn. 

* Bƣớc 4:  i m tr  v  điều chỉnh 

 - Thao tác thực hiện:  

+ Kết nối ắc quy với động cơ.  

+  ật khóa điện và khởi động động cơ chạy ở tốc độ không tải. 

+ Kết nối đèn kiểm tra vào động cơ đồng thời chiếu tia sáng đèn kiểm tra 

vào vị trí dấu đánh lửa tr n th n động cơ: 

 ếu dấu tr n puly trục khuỷu trùng với dấu đánh lửa sớm do nhà chế tạo quy 

định tr n th n động cơ (ngh a là thời điểm đánh lửa đúng) thì không phải điều 

chỉnh  
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Hình - Thời điểm đánh lửa đúng 

 ếu dấu tr n puly trục khuỷu chưa đến dấu đánh lửa sớm do nhà chế tạo 

quy định tr n th n động cơ (ngh a là thời điểm đánh lửa sớm) phải điều chỉnh 

bằng cách xoay th n bộ chia điện cùng chiều quay của trục bộ chia điện để cho 

dấu đánh lửa trùng  

 

Hình - Thời điểm đánh lửa sớm 

 ếu dấu tr n puly trục khuỷu vượt quá dấu đánh lửa sớm do nhà chế tạo 

quy định tr n th n động cơ (ngh a là thời điểm đánh lửa muộn) phải điều chỉnh 

xoay th n bộ chia điện ngược chiều quay của trục bộ chia điện để cho dấu đánh 

lửa trùng  
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Hình - Thời điểm đánh lửa muộn 

+  ắt máy và ngắt kết nối đèn kiểm tra với động cơ. 

+  iết chặt vít định vị th n bộ chia điện. 

- Yêu cầu kỹ thuật:  

+  ộng cơ nổ đều ở tốc độ không tải.  

+  ảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

+  oay đúng chiều th n bộ chia điện khi điều chỉnh. 

c. KiÓm tra b«bin 

 Dùng tuốcnơvít đúng mở cặp tiếp điểm và quan sát tia lửa điện phóng ra ở đầu 

d y cao áp.          

 ếu tia lửa điện yếu khi đầu d y gần mát và kh«ng cã khi để xa m¸t, th× chứng 

t  bôbin bị h ng, khi ®ã cần phải thay mới nã. 

 KiÓm tra b»ng ®o kiÓm  

 Kiểm tra cuộn sơ cấp 

- Dïng «m kế đo điện trở giữa hai cực       dương và ©m.(H×nh 1.4) 

 iện trở cuộn sơ cấp (nguội): 

          1,2  1,7 . lµ ®­îc 

Nếu điện trở ®o ®ược cuén s¬ cÊp kh«ng ®óng quy ®ịnh phải thay b«bin. 

 Kiểm tra cuộn thứ cấp : 

- Dùng ôm kế đo điện trở giữa đầu dương và đầu d y cao áp trung tâm  

 iện trở cuộn thứ cấp (nguội):  10,7  14,5 k 

Nếu điện trở ®o ®ược cén thø cÊp kh«ng ®óng quy định phải thay b«bin. 

- Kiểm tra điện trở phụ : 

- Dùng ôm kế kế đo trị số điện trở : rị số điện trở phụ (nguội): 1,3  1,5  

-  ếu trị số điện trở đo được không đúng thì phải thay mới. 

H×nh 1.5 
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Kiểm tra mạch nguồn: 

-  ật khoá điện về vị trí   , nối đầu (+) của vôn kế vào đầu ra của điện trở phụ, 

nối đầu (-) với  

―mát‖ để đo điện áp.  iện áp khoảng 12v  

-  ật khoá điện về vị trí    R , nối đầu (+) của vôn kế với cực (+) của bôbin, 

nối đầu (-) với mát để đo điện áp.  iện áp khoảng 12v là đạt. 

  Nếu không đúng phải kiểm tra đường d n, khoá điện  

 

 

 

 

 

 

Cách khác : 

-  ắc nối tiếp búng đèn 12v ( oại 5  7w) với cuộn sơ cấp hoặc điện trở phụ rồi 

đặt vào nguồn acquy 12v.  ếu bóng đèn mờ thì chứng t  còn tốt, bóng đèn 

không sáng chứng t  cuộn sơ cấp, điện trở phụ bị h ng, đứt.                                                                                  

-  Dùng bóng đèn 12v xác định chạm mát của cuộn d y, điện trở phụ: 

-  ắc bóng đèn nối tiếp từ một đầu của cuộn d y hoặc điện trở phụ về v  bôbin. 

 ếu bóng đèn không sáng thì không có chạm mát, bóng đèn sáng chứng t  cuộn 

d y, điện trở phụ bị chạm mát, khi đó cần thay mới bôbin.       

Kiểm tr  bằng  á h so sánh: 

 - Dùng bôbin mới lắp vào động cơ rồi cho máy chạy, nếu động cơ hoạt động 

tốt, ổn định hơn trước chứng t  bôbin cũ bị h ng, khi đó thay mới b« bin. 

Kiểm tr   á   ọ  đấu dây:  

-  ác cọc đấu d y h ng, tuột ren thì phải tarô ren lại.  ếu hư h ng lớn phải thay 

mới bôbin.   

+Kiểm tr  nắp v   ọ  trung tâm 

 ếu thấy nứt vỡ, hư h ng lớn phải thay mới bôbin.   

 d.  i m tr , sử  chữ   ộ chi  điện 

*  ắp  ộ chi  điện 

 Qu n sát nắp nếu thấy  ó vết dạn nứt, vỡ thì phải th y mới. 

 Kiểm tr  dò điện giữ  lỗ  ắm dây   o áp  hính với  á  lỗ xung quanh: 

-  ắm d y cao áp chính vào lỗ trung t m của nắp. 
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-  háo các d y cao áp kh i bugi, đầu kia v n được cắm vào nắp bộ chia điện. 

-  ể các đầu d y đó cách nắp máy 5  6 mm. 

-  ở khoá điện, dùng tuốcnơvít đóng mở tiếp điểm vài lần.  ếu có tia lửa điện 

cao áp ở d y nào thì chứng t  lỗ cắm d y cao áp chính với lỗ cắm đó bị h ng. 

Khi đó ta phải thay nắp bộ chia điện mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  i m tr  dò điện giữ  các lỗ xung qu nh: 

-  ắm d y cao áp chính vào một lỗ xung quanh và cắm hai d y cao áp của bugi 

vào hai b n, cho hai đầu d y kia cách mát khoảng 5  6 mm. 

-  ở khoá điện, dùng tuốcnơvít đóng mở tiếp điểm, nếu đầu d y nào có tia lửa 

điện thì chứng t  hai lỗ bugi đó bị dò điện.  

* on qu y chi  điện 

*) Kiểm tr  dò điện: 

- Tháo con quay chia điện ra đặt ngược l n nắp máy. 

-  ặt đầu d y cao áp chính cách đầu chia điện 7  8 mm. 

-  ở khoá điện, dùng tuốc nơvít đóng mở tiếp điểm, nếu đầu d y có tia lửa điện 

thì chứng t  con quay chia điện bị dạn nứt, dß ®iÖn . Khi ®ã cÇn thay con quay 

míi  

*) Kiểm tr  đầu điện  ự  có bị ăn mòn, h ng bề mặt tiếp xúc không, nếu hư 

h ng lớn thì phải thay mới.  hú   không được dũa, đánh bóng đầu điện cực của 

con quay  

* Th n tiếp điện 

 ếu lò xo yếu, gión; chổi than tiếp điện  

*  ặp tiếp đi m  

 ề mặt bị cháy rỗ, mòn ít thì mài rà lại, sau khi sửa chữa chiều cao mỗi tiếp 

điểm không thấp hơn 0,5mm. 

-  ếu bề mặt má vít quá mòn, mòn lệch, cháy rỗ lớn thì phải thay mới. 

H×nh:1.16 
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- Dùng tuốcnơvít, căn lá kiểm tra khe khở tiếp điểm khe hở ti u chuẩn là 0,35  

0,45mm; nếu sai phải điều chỉnh lại. 

* Cam chia ®iÖn 

 am chia điện phải được lắp vừa khít với đầu trục chia điện  

-  ếu bạc của cam quá mòn, dơ l ng khi lắp với đầu trục chia điện thì phải thay 

mới. 

- Con quay l¾p víi cam chia ®iÖn kh«ng ®­îc qu¸ d¬. 

* M©m chia ®iÖn 

- Dùng tay xoay nhẹ m m tiếp điểm động thấy nhẹ thì còn tốt.  ếu dơ l ng 

hoặc nặng, kẹt thì thay mới. 

 

 

 

* Trôc bé chia ®iÖn 

- Dùng panme kiểm tra độ mòn của trục. Khe hở giữa trục bộ chia điện và 

bạc lót 0,06 mm, nếu lớn hơn phải thay mới. 

- Dùng bàn máp, đồng hồ xo kiểm tra độ cong của trục, đọ cong cho phép  

0,03 mm. 

- Dùng tay xoay trục thấy trơn nhẹ, đều là được  

* Bộ điều chỉnh góc đánh lử  sớm ly tâm 

-  òng chặn quả văng cong v nh, h ng thì thay mới. 

- Dùng tay xoay rôto cùng chiều quay của trục bộ chia điện và thả nhẹ, 

kiểm tra rôto phải trả nhanh về vị trí cũ.  

* Bộ điều chỉnh góc đánh lử  sớm chân không  

-  háo ống ch n không của bộ chia điện và nối bơm ch n không với màng. 

-  ạo ch n không và kiểm tra sự dịch chuyển của cần kéo. 

-  ếu hộp ch n không điều chỉnh đánh lửa sớm không hoạt động thì phải thay 

mới. 

  i m tr  v  sử  chữ . 

*  ằng phương pháp so sánh: 

-  hay tụ điện mới vào động cơ cho làm việc, nếu tốt chứng t  tụ điện cũ bị 

h ng. 
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 háo đầu d y ở tụ điện ra cho tiếp xúc vói đầu d y cao áp ở  ôbin mở khoa điện 

cho tiếp điểm đóng mở 3 4 lần để nạp điện sau đó lấy đầu d y của tụ điện quẹt 

ra vơ của nó, nếu không có tia lửa điện thì tụ điện bị h ng. 

+) Cách 1: 

 ấu nối tiếp tụ điện với 1 bòng đèn vào nguồn điện 110  hay 220  nếu bóng 

đèn sáng thì tụ điện bị h ng, nếu bóng đèn không sáng tháo đầu d y ở tụ điện ra 

quẹt vào v  của nó, nếu có tia lửa điện mạnh thì tụ điện còn tốt. 

 

 

                  

 

 

 

        

+) Cách 2: 

- Dùng đồng hồ Ôm kế để kiểm tra điện dung của tụ từ 0,15 0,25  F.  ụ điện 

kiểm tra yếu h ng thì thay mới 

-  ối 2 cực tụ điện vào nguồn điện xoay chiều, sau đó lấy cực dương của tụ điện 

quẹt vào v  của nó nếu có tia lửa điện mạch thì tụ điện còn tốt, nếu không có tia 

lử điện tụ điện bị h ng. 

Kiểm tra, sửa chữa Bugi. 

* Hư hỏng- Nguyên nhân - Tác hại 

-  ứ cách điện bị vỡ do nhiệt độ động cơ qúa cao dùng không đúng chủng loại, 

do tháo lắp không đúng kỹ thuật. 

-  iện cực bị mòn bàm nhiều muội than do nhi n liệu cháy không hết, muội than 

bám sẽ g y hiện tượng ngắn mạch giữa các cực    ugi không làm việc. 

- Phần ren bị trờn h ng do tháo lắp không đúng kỹ thuật . 

* Kiểm tra, sửa chữa. 

- Khi động cơ đang hoạt động cho động cơ chạy ở tốc độ ổn định, dùng tô vít 

ngắn mạch của từng  ugi,  ếu  ugi của xi lanh nào khi ngắn mạch mà động cơ 

v n hoạt động bình thường thị bugi đó bị h ng. 

-  hông thường  ugi có hiện tượng h ng khi chịu nhiệt độ quá cao và tải nặng 

được thể hiện rõ nhất.  úc này ta thấy, động cơ cso hiệ tượng b  lửa không bốc. 

2 

Hìn1.13 
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-  u gi bị muội, dùng thiết bị làm sạch hoặc dùng bàn chải sắt làm sạch ch n 

bugi như hình vẽ  

+ Kiểm tra khe hở của  ugi như hình vẽ 1.15: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.15 

 Khe hở     ugi 0,6 0,8mm, nếu quá có thể điều chỉnh hoặc thay mới bugi. 

  ác cực của  ugi trong qúa trình làm việc bị mòn lệch có thể dùng giũa mịn để 

giũa ph ng lại cực trung t m.  au đó điều chỉnh lại khe hở theo đúng quy định. 

  iều chỉnh khe hở bằng cách uốn cực ngoài (mát) . 

-  ugi bị h ng thay  ugi mới, khi thay chú   về bugi đúng chủng loại của động 

cơ.  

- Khi lắp cần dùng đệm mới vặn bằng tay trước sau đó dùng tay đòn vặn chặt 

mô men xiết 180 kgcm 

*  ối với hệ thống nhiên liệu 

a.  i m tr  sơ  ộ sự l m việc củ   ơm xăng trên ôtô 

-  uan sát sự dò chảy xăng qua lỗ ở th n, nếu có xăng chảy ra chứng t  màng 

bơm đã bị rách. 

1 - Đồng hồ đo áp suất (áp kế). 

2 - ống m m dẫn xăng. 

3 - Đầu nối thông 3 ngả. 

4 - Cá  đầu nối. 

 

 

-  háo đường ống nối từ bơm xăng đến bộ chế hoà khí và đặt một chậu hứng 

thích hợp để xăng kh i vung vãi ra các bộ phận khác g y nguy hiểm.  au đó 

dùng bơm tay bơm xăng l n. quan sát tia xăng phụt ra tròn, mạnh và độ bắn xa 

phải từ 50  60 mm thì chứng t  bơm xăng còn làm việc tốt. 

-  ếu bộ chế hoà khí và hệ thống đánh lửa hoạt động tốt mà khi động cơ làm 

việc có hiện tượng thiếu xăng thì chứng t  cần bơm máy bị mòn quá giới hạn. 


